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TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – 

AMSTERDAM 

TỔ ĐỊA - GDCD  

     (Đề thi có 03 trang) 

ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP 

Môn:  ĐỊALÍ 6 

Năm học 2019 -2020 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

Họ tên học sinh: …………………………………………… Lớp: …… 

PHIẾU TRẢ LỜI:             Học sinh dung tích vào đáp án đúng, không khoanh vào đề 

Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D 

1     11     21     

2     12     22     

3     13     23     

4     14     24     

5     15     25     

6     16     26     

7     17     27     

8     18     28     

9     19          

10     20          

I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 7 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng.  

Câu 1: Nguyên nhân sinh ra hiện tượng các mùa trong năm do:   

A. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời.  

B. Trái Đất tự quay từ tây sang đông.  

C. Trái Đất tự quay từ đông sang tây.  

D. Mặt Trời mọc đằng đông, lặn đằng tây. 

Câu 2: Ở Nam bán cầu, ngày 22 tháng 6 ( dương lịch) là ngày  

A. xuân phân.  B. hạ chí.  C. thu phân.  D. đông chí.  

Câu 3: Việt Nam nằm ở khu vực giờ thứ mấy?   

A. 5    B. 7   C. 9   D. 11  

Câu 4: Ngày nào ở nửa cầu Bắc là ngày đông chí còn nửa cầu Nam là ngày hạ chí?   

A. 21/3    B. 22/6  C. 23/9   D. 22/12  

Câu 5: Cấu tạo của Trái Đất gồm mấy lớp?  

A. 2  B. 3  C. 4 D. 5  

Câu 6: Đường thẳng tạo với hướng bắc trên bản đồ một góc 30° và hướng đông một góc 60° 

thì đường thẳng đó có hướng   

A. đông bắc.    B. đông nam.   C. tây bắc.    D. tây nam.    

Câu 7: Hãy tính khoảng cách trên thực địa từ điểm A đến diểm B, biết rằng khi đo trên bản đồ 

tỉ lệ 1: 200 000 thì khoảng cách từ điểm A đến điểm B là 11cm. 

A. khoảng cách từ A đến B là 22 m.   B. khoảng cách từ A đến B là 22 km.    

C. khoảng cách từ A đến B là 220 m.    D. khoảng cách từ A đến B là 220 km.    

Câu 8: Đường đồng mức ( đường bình độ) là đường nối các điểm có cùng   

A. độ dốc.  B. hình thái.  C. độ cao.  D. độ sâu.  
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Câu 9: Đường vĩ tuyến dài nhất là vĩ tuyến bao nhiêu?  

A. Vĩ tuyến 90°. B. Vĩ tuyến 60°. C. Vĩ tuyến 30°. D. Vĩ tuyến 0°. 

Câu 10: Tỉ lệ bản đồ cho biết:  

A. khoảng cách trên bản đồ. B. mức độ thu nhỏ của bản đồ so với thực tế.  

C. khoảng cách ngoài thực tế.   D. tỉ lệ số, tỉ lệ thước. 

Câu 11: Ngọn núi có độ cao tuyệt đối là 1500m, người ta đo chỗ thấp nhất của chân núi đến 

mực nước biển trung bình là 150m. Vậy độ cao tương đối của ngọn núi này là: 

A. 1350m.  B. 1450m.  C. 1550m.  D. 1650m.  

Câu 12: Lục địa nào có diện tích lớn nhất? 

A. Á- Âu.   B. Phi.   C. Bắc Mĩ.   D. Nam Mĩ.   

Câu 13: Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ   

A. đông sang tây.        B. tây sang đông.       

C. bắc xuống nam.       D. nam lên bắc.        

Câu 14: Nếu giờ quốc tế là 8 giờ thì tại thời điểm đó ở Việt Nam là mấy giờ?  

A. 13 giờ.   B. 14 giờ.   C. 15 giờ.   D. 16 giờ.   

Câu 15: Khoáng sản nào sau đây không phải khoáng sản nội sinh?  

A. Vàng.         B. Thiếc.         

C. Sắt.        D. Đá vôi.         

Câu 16: Núi trung bình có độ cao từ bao nhiêu?    

A. Dưới 500m.        B. Từ 500m đến 1000m.       

C. Từ 1000m đến 2000m.       D. Từ 2000m trở lên.        

Câu 17: Apatit được sử dụng phổ biến trong sản xuất phân bón thuộc loại khoáng sản nào? 

A. Năng lượng.   B. Kim loại đen.   C. Kim loại màu.   D. Phi kim loại.    

Câu 18: Những nơi tập trung khoáng sản được gọi là gì?    

A. Mỏ khoáng sản.  B.Mỏ nội sinh.  C.Mỏ ngoại sinh.  D. Quặng.  

Câu 19: Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất?  

A. Thái Bình Dương.   B. Ấn Độ Dương.   

C. Đại Tây Dương.   D. Bắc Băng Dương.   

Câu 20: Trong Hệ Mặt Trời hành tinh nào có kích thước lớn nhất?   

A. Thổ tinh.   B. Mộc tinh.   C. Hỏa tinh.   D. Trái Đất.  

Câu 21: Khu vực có bề mặt khá bằng phẳng, lượn sóng và có độ cao 150m so với mực nước 

biển thì khu vực đó thuộc dạng địa hình nào?  

A. Núi thấp.  B. Cao nguyên.  C. Bình nguyên.  D. Đồi.  

Câu 22: Nơi nào trên Trái Đất quanh năm có ngày đêm dài ngắn như nhau?   

A. Ở hai cực.  B. Vùng nội chí tuyến.  

C. Các địa điểm nằm trên Xích đạo.  D. Các địa điểm nằm trên 2 chí tuyến.  

Câu 23: Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến  

A. kinh tuyến gốc.   B. kinh tuyến 90°.   C. kinh tuyến 120°. D. kinh tuyến 180°. 

Câu 24: Ở nước Anh cũng có hiện tượng nào giống Việt Nam?  

A. Chỉ có ngày.    B. Chỉ có đêm.    

C. Có cả ngày và đêm.   D. Không có ngày và đêm.   
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Câu 25: Trong các tỉ lệ bản đồ sau đây, tờ bản đồ nào có mức độ chi tiết thấp nhất? 

A. 1 :  500 B.1 : 5 000  C.1 : 30 000 D. 1 : 200 000  

Câu 26: Hệ Mặt Trời có tất cả bao nhiêu hành tinh?  

A. 6 B. 7  C. 8  D. 9  

Câu 27: Đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu là những đường 

gì?   

A. kinh tuyến.  B. vĩ tuyến.  C. xích đạo.  D. trục Trái Đất.  

Câu 28: Thành phố Xit-ni của Oxtraylia đón năm mới trước Việt Nam là 4 giờ, hãy cho biết 

Xit-ni nằm trong khu vực giờ thứ mấy? Biết Việt Nam nằm ở khu vực giờ số 7.  

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 

 

II . PHẦN TỰ LUẬN: ( 3 điểm)  

 Câu 1: ( 2 điểm) So sánh sự khác nhau giữa bình nguyên và cao nguyên?  

 Câu 2: ( 1 điểm) Trình bày các cách xác định phương hướng trên bản đồ?   

 

 

 

……………… HẾT ……………… 

 


